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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II
MON : VẬT LÝ 12
Thời gian làm bài: 40 phút; 

(25 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phần riêng biệt, đứt quãng.

B. Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một phôtôn.

C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng.

D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.
Câu 2: Đối với nguyên tử hiđrô, khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Biết năng lượng ở trạng thái K có giá trị -13,6 eV. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108 m/s. Năng lượng ở trạng thái M có giá trị

A. 1,5 eV.
B. - 1,5 eV.
C. 3,4 eV.
D. - 3,4 eV.

Câu 3: Công thoát electron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

A. 1057 nm.
B. 661 nm.
C. 220 nm.
D. 550 nm.
Câu 4: Khi nói về thuyết lượng tử thì phát biểu nào sau đây là sai?

A. Năng lượng của phôtôn không phụ thộc vào khoảng cách từ nguồn tới phôtôn.

B. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng càng lớn.

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng của ánh sáng càng nhỏ.

D. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi cường độ của chùm sáng càng lớn.
Câu 5: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng

A. Do có tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng mặt trời.

B. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng  ánh sáng kích thích.

C. Tồn tại trong thời gian dài hơn 10-8 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

D. Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Câu 6: Khi nguyên tử hiđrô từ trạng thái dừng O (n = 5) chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì nguyên tử hiđrô phát ra tối đa

A. 15 vạch quang phổ.
B. 10 vạch quang phổ.

C. 6 vạch quang phổ.
D. 3 vạch quang phổ.
Câu 7: Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử hiđrô là

A. 132,5.10-11 m.
B. 84,8.10-11 m.
C. 21,2.10-11 m.
D. 47,7.10-11 m.
Câu 8: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng K là r0. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm

A. 7r0.
B. 12r0.
C. 16r0.
D. 5r0.
Câu 9: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 (m. Năng lượng của phôtôn ánh sáng này bằng

A. 2,07 eV.
B. 5,14 eV.
C. 3,34 eV.
D. 4,07 eV.

Câu 10: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt

A. phôtôn.

`C. prôtôn.

D. êlectron.

B. nơtron.
Câu 11: Một tấm kim loại được chiếu bởi một bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0,14 μm. Biết giới hạn quang điện của kim loại đó là λ0 = 0,3 μm. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là

A. 4,73 eV.
B. 3,37 eV.
C. 4,15 eV.
D. 3,34 eV.
Câu 12: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5 (m. Năng lượng kích hoạt của chất đó là

A. 4,484 eV.
B. 5,848 eV.
C. 2,484 eV.
D. 3,848 eV.
Câu 13: Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để “đốt” các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 6 mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 45.1018 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,53 J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s. Giá trị của λ là

A. 485 nm.
B. 683 nm.
C. 589 nm.
D. 489 nm.

Câu 14: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng 0,48 μm và phát ra ánh có bước sóng 0,64 μm. Biết hiệu suất lượng tử của sự phát quang này là 20% (hiệu suất lượng tử của sự phát quang là tỉ số giữa số phôtôn của ánh sáng phát quang và số phôtôn của ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian), số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong một phút là 2017.1021  hạt. Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong một phút là

A. 735,87.1021 hạt.
B. 537,87.1021 hạt.
C. 357,87.1021 hạt.
D. 753,87.1021 hạt.
Câu 15: Câu nào dưới đây nói lên nội dung chính xác nhất của khái niệm về quỹ đạo dừng?

A. Quỹ đạo dừng là quỹ đạo ứng với năng lượng của trạng thái dừng.

B. Quỹ đạo có bán kính tỉ lệ với bình phương các số nguyên liên tiếp.

C. Bán kính quỹ đạo dừng có thể tính toán được một cách chính xác.

D. Quỹ đạo dừng là quỹ đạo mà các electron bắt buộc phải chuyển động trên đó.
Câu 16: Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Cho biết h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng

A. 102,7 (m.

B. 102,7 mm.

    C. 102,7 nm.


D. 102,7 pm.
Câu 17: Trong hiện tượng quang – phát quang có sự hấp thụ ánh sáng để

A. tạo ra dòng điện trong vật.
B. làm cho vật nóng lên.

C. thay đổi điện trở của vật.
D. làm cho vật phát sáng.
Câu 18: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2r0, với r0 là bán kính Bo; với n = 1, 2, 3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Coi chuyển động của các electron trên các quỹ đao dừng là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa chu kì chuyển động của electron trên quỹ đạo N (n = 4) và chu kì chuyển động của electron trên quỹ đạo L (n = 2) là
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Câu 19: Đèn LED hiện nay được sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao. Nguyên tắc hoạt động của đèn LED dựa trên hiện tượng

A. quang - phát quang.
B. hóa - phát quang.

C. nhiệt - phát quang.
D. điện - phát quang.
Câu 20: Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng (1 = 600 nm và (2 = 0,3 (m vào một tấm kim loại thì nhận được các quang electron có vận tốc ban đầu cực đại lần lượt là v1 = 2.105 m/s và v2 = 4.105 m/s. Chiếu bức xạ có bước sóng (3 = 0,2 (m vào tấm kim loại đó thì vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là


A. 5.105 m/s.
B. 2
[image: image4.wmf]7

.105 m/s.
C. [image: image5.wmf]6

.105 m/s.
D. 6.105 m/s.

Câu 21: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng ( = 0,4 (m vào một tấm kim loại có công thoát electron là A = 2 eV. Dùng màn chắn tách ra một chùm electron quang điện có tốc độ lớn nhất rồi cho bay từ M đến N trong một điện trường mà hiệu điện thế UMN = - 5 V. Tốc độ của electron tại N là

A. 1,245.106 m/s.
B. 1,236.106 m/s.
C. 1,465.106 m/s.
D. 2,125.106 m/s.
Câu 22: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở quỹ đạo dừng thứ n được tính theo công thức En = - [image: image6.wmf]2

13,6

n

 eV (với n = 1, 2, 3, …). Trong quang phổ của hiđrô tỉ số giữa bước sóng của vạch quang phổ ứng với dịch chuyển từ n = 2 về n = 1 và bước sóng của vạch quang phổ ứng với dịch chuyển từ n = 3 về n = 2 là

A. 
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D. 3.
Câu 23: Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa electron và hạt nhân. Gọi TN và TL lần lượt là chu kì của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo N và L. Tỉ số [image: image10.wmf]L
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Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô bán kính B là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng M là

A. 21,2.10-11 m.
B. 84,8.10-11 m.
C. 47,7.10-11 m.
D. 132,5.10-11 m.
Câu 25: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là                  -13,6 eV còn khi ở quỹ đạo dừng M thì năng lượng đó là -1,5 eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng

A. 102,7 pm.
B. 102,7 mm.
C. 102,7 (m.
D. 102,7 nm.
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